DANH SÁCH  SINH VIÊN KHÓA 25 K4  (1984 - 1988)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quá trình công tác, Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Mai Thị Dung
	
	Trường THPT Bỉm Sơn,TX Bỉm Sơn, T.Hóa
	0986065111

0373767443
	

	2
	Mai Sỹ Hân
	
	Trường THPTBa Đình, Nga Sơn, T.Hóa
	0989358622
	

	3
	Dương Thị Hoa
	
	GV Trung tâm GDTX Vĩnh Lộc, T. Hoá
	0373521502
	

	4
	Lê Thị Hường
	
	GV Trường THPT Quảng Xương 3, T. Hóa
	0978644654
	

	5
	Hoàng Minh Khanh
	
	Giám đốc Trung tâm GDTX TX Bỉm Sơn, T. Hóa
	0917395239
	

	6
	Nguyễn Trọng Kính
	
	GV Trường THPT Đông Sơn 1, T. Hóa
	01696255328
	

	7
	Lê Thị Ngọc
	
	GV T. Tâm GDTX huyện Như Xuân, H. Tĩnh
	01693389232
	

	8
	Lê Thị Phượng
	
	GV khoa KHTN, bộ môn Vật Lý, Trường Đại học Hồng Đức, T. Hóa
	0912276137
	

	9
	Lê Hải Quân
	
	Trung tâm Giáo dục chính trị tỉnh T. Hoá
	0912258616

0373716189
	

	10
	Lê Sỹ Thanh
	
	GV Trường THPT Triệu Sơn 1, T. Hóa
	0934410004
	

	11
	Trịnh Thọ Trường
	
	GV Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
	0912601386

0373757460
	

	12
	Trương Thế Vinh
	
	Kinh doanh
	0915243846
	

	13
	Lê Thị Tuyết Tâm
	
	Quân chủng Phòng không, không quân
	0985694866
	

	14
	Huỳnh Ngọc Minh
	
	Chuyên viêp Phòng giáo dục huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
	0983813756
	

	15
	Nguyễn Thị Tâm
	
	Giáo viên trường Marie Curie, Cầu Giấy, Hà Nội
	0904094488
	

	16
	Nguyễn Thị Nga
	
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Vinh, Nghệ An
	0913063256
	

	17
	Ng Thị Quỳnh Nga
	
	Gv Trường THCS Hà Huy Tập – TP Vinh  
	0904905028
	

	18
	Võ Văn Dũng
	
	Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, N. An
	0913312717
	

	19
	Ng Thị Tú Anh
	
	GV, Tổ trưởng, Trường tiểu học Trường Thi, N. An
	0989809151
	

	20
	Đậu Thị Hà
	
	Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3, NA
	01298313292
	

	21
	Nguyễn Văn Hải
	
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn, Nghệ An
	0912276137
	

	22
	Dương Ngọc Chiến
	
	P.Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật Nghệ An
	
	

	23
	Ng Phi Hùng
	
	Giáo viên Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật Nghệ An
	
	

	24
	Nguyễn Bá Châu
	
	Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nghi Lộc, N.An
	
	

	25
	Trần Quang Côn
	
	Gv trường THCS Vân Diên, Nam Đàn, N.An
	
	

	26
	Nguyễn Mai Phong
	
	Giáo viên Trường THPT Nam Đàn 1, tỉnh Nghệ An
	
	

	27
	Ng Thị Phượng
	
	
	
	

	28
	Hoàng Thị Hoa
	
	GV Trường THCS năng khiếu huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	0916454353
	

	29
	Đỗ Thị Minh Phương
	
	
	
	

	30
	Ng Trung Kiên
	
	
	
	

	31
	Đoàn Văn Thị
	
	GV Trường THPT Châu Phú, tỉnh An Giang
	
	

	32
	Tôn Thị Nhị Hằng
	
	GV Trường THCS Bến Thủy – TP Vinh
	0915130636
	

	33
	Nguyễn Thị Nguyệt 
	
	Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	
	

	34
	Đinh Ngọc Tuấn
	
	Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh
	0912293854
	

	35
	 Trần Văn Hải
	
	Giáo viên Trường THPT chuyên Hà Tĩnh
	0982886701
	

	36
	Lê Quang Nhã
	
	Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh.
	0983857302
	

	37
	Đoàn Trọng Bình
	
	Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh
	0983875345
	

	38
	Hà Huy Kiếm
	
	Hiệu Trưởng Trường THPT Kiệm Tân, Huyện Thống nhất, Tỉnh Đồng Nai
	0919238005
	

	39
	Thái Văn Minh
	
	Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	0983813756


	

	40
	Ng Đức Thưởng
	
	Trường THPT chuyên Tỉnh Cà Mau
	
	

	41
	Phan Bá Cạnh
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Thanh Tao
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	
	Giáo viên Trường THCS Hưng Thái, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
	
	

	44
	Nguyền Hoài Nam
	
	Hiệu trưởng Trường THCS Thành Mỹ, Nghi Xuân Hà Tĩnh
	
	

	45
	Phan Thanh Đoài
	
	Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An
	
	

	46
	Nguyễn Hữu Ái
	
	Công ty Điện Lực Nghệ An
	
	

	47
	Hồ Ngọc Quế
	
	Giáo viên Trường THCS Quỳnh Hưng, N. An
	
	

	48
	Trần Đức Sơn
	
	Giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 2, N. An
	
	

	49
	Võ Trọng Quỳnh
	
	Giáo viên Trường THPT Định Quán, Đồng Nai
	0982452145
	

	50
	Hà Ngọc Kiều Lam
	
	Kinh doanh
	
	

	51
	Nguyễn Thị Kim Khánh
	
	GV Trường THCS chuyên Thành phố Vũng Tàu
	
	

	52
	Lê Thị Hải Yến
	
	GV Trường THCS Thị xã Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	0643868257
	

	53
	Phan Bá Thắng
	
	Lâm Đồng
	
	


